
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số:     /TM - CĐYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 12  tháng 2  năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XV, kỳ họp thứ 5;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trường

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng mua sắm ngày 07/11/2024;

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hình thức đấu

thầu rộng rãi cho gói thầu mua sắm hàng hoá phục vụ công tác chuyên môn của nhà

trường. Kính mời quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng

lực tham gia chào giá gói thầu “Mua sắm vật tư, vật liệu nha khoa phục vụ công

tác giảng dạy năm 2025 của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa” với các nội

dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà

Nguyễn Thị Bảo Trúc, thành viên Tổ chuyên gia thuộc Gói thầu “ Mua sắm vật tư,

vật liệu nha khoa phục vụ công tác giảng dạy năm 2025 của trường CĐ Y tế Khánh

Hòa” ; SĐT: 0983079000; email: nguyenthibaotruc@gmail.com. Trường Cao đẳng

Y tế Khánh Hòa; Địa chỉ: Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa;

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bảo Trúc, thành viên Tổ chuyên gia, Trường

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Địa chỉ: Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa; (Bản báo giá có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

Từ 8 giờ 00 ngày 12 tháng 2 năm 2025 đến trước 8 giờ 00 ngày 12 tháng 03

năm 2025

- Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày phát hành bản báo giá.

mailto:nguyenthibaotruc@gmail.com


II. NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA BÁO GIÁ

1. Nội dung yêu cầu báo giá

(Theo danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

3. Hình thức và thời gian giao hàng dự kiến:

- Giao hàng 1 đợt theo yêu cầu đặt hàng của danh mục nêu tại mục 1.

- Thời hạn giao hàng: Trong vòng 24-72 giờ kể từ khi hai bên hoàn tất ký kết

hợp đồng mua hàng.

4. Các thông tin khác

- Số lượng chào cho mỗi hạng mục phải đáp ứng số lượng yêu cầu đã nêu

trong thư mời chào giá này; nếu không, bản chào giá sẽ được coi là không đáp ứng

cơ bản. 

- Bản báo giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định.

- Đơn vị cung cấp có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Trường Cao đẳng Y tế

Khánh Hòa.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu và hoạt

động kinh doanh của Công ty/Doanh nghiệp.

- Bản chào giá phải kèm theo đầy đủ các thông tin cần thiết cũng như các

thông tin về dịch vụ hậu mãi nếu có.

- Giá cả: Các nhà cung cấp sẽ chào giá tới nơi giao hàng (có nghĩa là đã bao

gồm tất cả các chi phí vận chuyển, các loại thuế phải trả nếu được trao hợp đồng).

- Đồng tiền: Giá chào hàng (bao gồm đơn giá và tổng giá) phải được chào

bằng Việt Nam đồng (VNĐ).

- Thanh toán: Thanh toán 01 lần trong vòng 60 ngày bằng chuyển khoản sau

khi Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nhận được hàng, nghiệm thu hàng hoá và

các chứng từ liên quan khác như hóa đơn tài chính. 

Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng Website;

- Lưu: VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Thành



DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VẬT LIỆU NHA KHOA VỤ CÔNG TÁC

GIẢNG DẠY NĂM 2025

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

(Đính kèm Thư mời chào giá TM/CĐYT, ngày 12/ 02 /2025 của Trường Cao đẳng

Y tế Khánh Hoà)

STT Tên hàng hóa
Yêu cầu kỹ 

thuật

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

1 Agar sao mẫu hàm khung Trung Quốc

Thùng

(5kg) 1

2 Alginate Ý Bịch 36

3 Bột đánh bóng Việt Nam Bịch 1kg 2

4 Bột đúc Provest+nước bột đúc Mỹ Thùng 1

5 Bột đúc sao mẫu hàm khung bốn mùa Mỹ Thùng 1

6 Bột nhựa nấu hồng 500 gr Hà Lan Bịch 7

7 Bột Nhựa nấu trong số 0 (500gr) Hà Lan Chai 3

8 Bột nhựa tự cứng hồng 100 gr Đài Loan Chai 37

9 Bột nhựa tự cứng số 0 (100 gr) Đài Loan Chai 8

10 Bột sứ dentin A3 ceramco3 4oz (113.4 gr) Mỹ Hũ 2

11 Bột sứ Enamel Clear  Ceramco3  (28.4 gr) Mỹ Hũ 2

12 Bột sứ Enamel Light Ceramco3 4oz (113.4 gr) Mỹ Hũ 1

13 Bột sứ Opaceous dentin A3 ceramco3 (28.4gr) Mỹ Hũ 1

14 Cao su lỏng Elite 90ml Ý Hộp 4

15 Chất cách ly sáp Trung Quốc

Chai

100ml 2

16 Chén trộn nhựa silicon Việt Nam Cái 5

17 Dung dịch điện giải khung kim loại Việt Nam Chai 1

18 Dung dịch modeling liquid U  ceramco3 Mỹ Chai 1

19 Giá khớp bản lề Việt Nam Cái 32

20 Giấy cắn Hanel 80 µm Đức

Hộp 144 

tờ 1

21 Kẽm bẻ móc 0,7mm Trung Quốc

Cuộn

50gr 5

22 Kẽm bẻ móc 0,8mm Trung Quốc

Cuộn

50gr 5



23 Khay nướng sứ tổ ong Mỹ Cái 1

24 Kim loại khung Zaire vụn Việt Nam Hộp 1kg 1

25 Kim loại sứ Neo CastV (Ni-Cr) Mỹ Hộp 1

26 Lơ đánh bóng kim loại Việt Nam Cái 1

27 Lơ đánh bóng nhựa Việt Nam Cái 1

28 Lược cùi giả

Việt Nam Túi 10 

cái 4

29 Lưỡi dao mổ 11 Ấn Độ Hộp 1

30 Mũi mài nhựa ngọn lửa Việt Nam Cái 8

31 Mũi mài Prima Classic Carbide HP1/4 Anh Vỉ 5 cái 1

32 Mũi mài Prima Classic Carbide HP6 Anh Vỉ 5 cái 1

33 Mũi mài Prima Classic Carbide HP10 Anh Vỉ 5 cái 1

34 Mũi mài Prima Classic Carbide HP701 Anh Vỉ 5 cái 1

35 Mũi mài Prima Classic Carbide HP703 Anh Vỉ 5 cái 1

36 Nước nhựa nấu 500ml Mỹ Chai 10

37 Nước nhựa tự cứng 100ml Mỹ Chai 50

38 Ống bao bột đúc số 3 đi kèm đế đúc Việt Nam Bộ 1

39 Opaque màu A3  ceramco3 Mỹ Tuýp 1

40 Opaque nền base paste  ceramco3 Mỹ Tuýp 1

41 Sáp hồng nền(lá) 200gr Việt Nam Gói 20

42 Sáp inlay xanh Sivuch Đài Loan 500 gr 1

43 Thạch cao Planet Thái Lan Kg 40

44 Thạch cao trắng thường Việt Nam Kg 75

45 Thước đo lòng mão Trung Quốc Cái 1

46 Vecni Việt Nam

Chai

300ml 5
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